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DANH MỤC
THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA UBND XÃ 
(Từ 01/01/2026 đến ngày 30/08/2026 theo Nghị định 13/2018/NĐ-CP)

	STT
	Tên thông tin, văn bản, hồ sơ, tài liệu
	Số, ký hiệu
	ngày tạo lập/ Ban hành
	Hình thức công khai
	Thời điểm công khai
	Thời han công khai (nếu có)
	Đường dẫn, đường link truy cập

	1
	Kế hoạch Theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã Thanh An
	Số: 25 /KH-UBND
	23/01/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	23/01/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1087

	2
	Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý trên địa bàn xã năm 2026
	Số: 32 /KH-UBND
	27/01/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	27/01/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1088

	3
	Báo cáo công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp
	BC số 43/BC-UBND
	05/02/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	05/02/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1090

	4
	Công văn triển khai Quyết định 07/2026/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Số: 321/UBND-VP
	06/03/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	06/03/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1091

	5
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026
	Số: 97/BC-UBND
	18/03/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	18/03/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1094

	6
	Báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2025
	BC số 108/BC-UBND
	23/03/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	23/03/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1092

	7
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND xã
	QĐ số 245/QĐ-UBND
	23/03/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	23/03/2026
	
	[bookmark: _GoBack]https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1126

	8
	Báo cáo quyết toán ngân sách Địa phương năm 2025
	BC số 116/BC-UBND
	27/03/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	27/03/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1093

	9
	Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của xã
	284/QĐ-UBND
	02/04/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	02/04/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1095

	10
	Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND xã
	Số:333/QĐ-UBND
	09/04/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	09/04/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1096

	11
	Kế hoạch tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Thanh An
	Số 126/KH-UBND
	29/04/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	29/04/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1097

	12
	Thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND xã
	Số 52/TB-UBND
	12/05/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	12/05/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1098

	13
	Tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026
	Số: 361/BC-UBND
	03/06/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	03/06/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1099

	14
	Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn xã Thanh An
	Số: 194 /KH-UBND
	12/06/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	12/06/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1100

	15
	Quyết định Về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ủy ban nhân dân xã Thanh An
	Số: 720/QĐ-UBND
	01/07/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	01/07/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1102

	16
	Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thanh An
	Số: 721/QĐ-UBND
	01/07/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	01/07/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1101

	17
	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026
	Số 456/BC-UBND
	08/07/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	08/07/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1106

	18
	Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Thanh An từ 01/7/2026
	Số: 82 /TB-UBND
	08/07/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	08/07/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1103

	19
	Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã
	Số 506/BC-UBND
	27/07/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	27/07/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1104

	20
	kết quả thực hiện tiến độ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn đến ngày 30/8/2026
	Công văn số 1794/UBND-KT
	07/08/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	07/08/2026
	
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1105



DANH MỤC
THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA UBND XÃ 
(Từ 01/09/2026 cập nhật theo Điều 7 Nghị định 337/2026/NĐ-CP )

	STT
	Tên văn bản, hồ sơ, tài liệu
	Số, ký hiệu
	Ngày tạo ra / ban hành
	Hình thức công khai
	Chỉ dẫn địa chỉ truy cập / vị trí công khai

	1
	Báo cáo bàn giao, tiếp nhận tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, máy móc thiết bị và tài sản khác trên địa bàn xã Thanh An
	Số: 107/BC- UBND
	10/09/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1120

	2
	Thông báo truyền thông báo truyền thông chính sách đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, định mức khoán chi cho xây dựng văn bản QPPL của HĐND và UBND xã
	Số: 119/TB- UBND
	14/09/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/74

	3
	Báo cáo truyền thông chính sách đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, định mức khoán chi cho xây dựng văn bản QPPL của HĐND và UBND xã
	Số: 693/BC- UBND
	24/09/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1119

	4
	Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

	Số: 610/BC - UBND
	16/09/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1108

	5
	Báo cáo Kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Thanh An
	Số: 618 /BC-UBND
	18/09/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1107

	4
	Công văn tiếp tục triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL quý IV và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.
	Số: 2020 /UBND-VP
	22/09/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1121

	5
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thanh An, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên
	Số: 2236/QĐ-UBND
	05/10/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1122

	6
	Thông báo Công bố công khai Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thanh An, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên
	Số: 132/TB-UBND
	06/10/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1123

	7
	Quyết định ban hành quy chế cung cấp thông tin.
	số 1229/QĐ- UBND
	15/10/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1124

	8
	Thông báo về người phụ trách và đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
	số 526/TB- UBND
	15/10/2026
	Đăng tải trên Trang TTĐT xã
	https://thanhan.dienbien.gov.vn/van-ban/chi-tiet/1124



